Trường TH Dương Hà

PHẾU ÔN TẬP 

Môn: Tiếng Anh  - Tuần 8 ( Từ 23/3/2020 - 27/3/2020)

* New words
- fishing: câu cá

- forest: rừng

- free time: thời gian rỗi

- hiking: đi bộ đường dài

- programme: chương trình

- shopping: đi mua sắm

- skating: đi trượt patanh, trượt băng

- camp: chỗ cắm trại

- camping: đi cắm trại


Hỏi đáp về ai đó làm gì vào thời gian rảnh của họ
a)   Khi muốn hỏi một người nào đó lúc rảnh thường làm gì, ta dùng cấu trúc sau:

What do + you/they + do + in your/their free time?
Bạn (Họ) làm gì trong thời gian rảnh của mình/của họ?

I/They often + động từ + ...
Tôi/Họ thường...

free time (thời gian rảnh), do (làm) là động từ thường giữ vai trò động từ chính trong câu. Chủ ngữ (S) chính trong câu là you/they nên  ta sử dụng trợ động từ "do" để chia cho câu hỏi này.

Ex: What do you do in your free time?

Bạn làm gì trong thời gian rảnh của mình?

I often watch TV.

Tôi thường xem tivi.

b)   Khi muốn hỏi cô ấy/cậu ấy nào đó lúc rảnh thường làm gì, ta dùng cấu trúc sau:

What does + she/he + do in her/his free time?
Cô/Cậu ấy làm gì trong thời gian rảnh của cô/cậu ấy?

She/He often + động từ + ...
Cô/Cậu ấy thường...

Chủ ngữ (S) chính trong câu thuộc ngôi thứ 3 số ít nên ta sử dụng trợ động từ "does" để chia cho động từ thường "do" (làm).

Ex: What does he do in his free time?

Cậu ấy làm gì trong thời gian rảnh của mình?

He often draws pictures.

Ex1. Fill in the blank 
1. S_RF T_E IN_E_NE_                       8. PL_Y C_ES_ 

2. C_NE_A                                            9. P_RK 

3. _L_AN                                             10. SP_RT 

4. K_R_TE                                           11. PR_GR_M_ES 

5. W_T_H                                            12. D_N_E 

6. DR_W                                              13. S_RVEY 

7. FR_E T_M_                                     14. CA_T_ _N 

Ex2. Fill in the blank with suitable word 
1. What do you__________in your ______time ? I __________ cartoons on TV. 

2. What ___ you doing? – I’m __________chess. 

3. Hoa and I_______to the music club and _______ many songs. 

4. Do you like________ sport programmes? – No, I ______. I like _________books. 

5. What______you? What do you do in your free______? – I often ride a ______in the park. 

6. What ____ your father do in _____ free time? - _______ goes fishing. 

7. My sister __________ to music and _______ the Internet in her free time. 

8. His mother_______________shopping _____weekends. 

9. I _____ my house every day. 


10. My friends often______ karate in the evening. 

Ex3. Make sentences from given words 
Ex: Father/ go fishing. 

What does your father do in your free time? – He goes fishing. 

1. mother/ go to the cinema. 

……………………………………………………………………………………………… 

2. you / surf the Internet. 

……………………………………………………………………………………………… 

3. sister / camping. 

……………………………………………………………………………………………… 

4. brother/play chess? 

……………………………………………………………………………………………… 

5. parents/read books. 

……………………………………………………………………………………………… 

6. Lan / go skating. 

……………………………………………………………………………………………… 

Ex 2. Read and answer the questions. 
My name is Nga. I’m 13 years old. In my free time, I often go swimming with my brothers. We often go swimming at weekends. My mother likes reading. She usually reads books in the morning. My father plays chess and watches sport programmes in his free time. My brothers and I like sports, so we often go hiking in the forest. 

1. How old is Nga?................................................................................................................ 

2. What does she do in her free time?................................................................................... 

3. What does Nga’s mother like?......................................................................................... 

4. What does Nga’s father do in his free time?.................................................................... 

5. What do Nga and her brothers like?................................................................................. 

6. Where do they often go hiking?....................................................................................... 
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